MỘT SỐ ĐỊA CHỈ
  TƯ VẤN, CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS tại Hà nội
I. TƯ VẤN VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VỀ  IV/AIDS

Bạn có thể đến hoặc điện thoại đến các địa chỉ sau để được tư vấn và trợ giúp pháp lý:

1. Phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS- Trung tâm Tư vấn pháp luật & Chính sách về Y tế HIV/AIDS tại số 1, ngõ 135 phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội;

2. Đường dây tư vấn 1800 1521 (miễn phí các cuộc gọi đến);

3. Văn phòng trợ giúp pháp lý về HIV/AIDS tại địa chỉ: số 111 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
II. TƯ VẤN, CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS

A. DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG CÓ PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH (tính đến ngày 30/11/2006):

1. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố: 

An Giang; Bà Rịa Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Ninh; Bạc Liêu; Bình Định; Bình Thuận; Cà Mau; Cao Bằng; Cần Thơ; Đắclăc; Đà Nẵng; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Nam; Hà Nội; Hà Tây; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hồ Chí Minh; Huế; Khánh Hoà; Kiên Giang; Lào Cai; Lạng Sơn; Lai Châu; Lâm Đồng; Long An; Nam Định; Nghệ An; Ninh Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Quảng Trị; Trung tâm AIDS Sóc Trăng; Sơn La; Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hoá; Tiền Giang; Trà Vinh; Vĩnh Long; Yên Bái; Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng; Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Đa khoa Phú Yên; 

2. Danh sách các đơn vị trực thuộc Trung ương:

Bệnh viện Trung ương: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; Viện Pasteur Nha Trang; Bệnh viện Việt Đức (khoa Huyết học); Bệnh viện Bạch Mai (khoa Vi sinh); Viện Da Liễu; Viện Các bệnh Nhiệt đới và Truyền nhiễm Quốc gia; Bệnh viện Chợ Rẫy (khoa Vi sinh và khoa Huyết học truyền máu); Bệnh viện Đa khoa Trung ương Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí; Bệnh viện Lao & Phổi Trung ương; Bệnh viện Phong – Da Liễu TW Quy Hoà; Viện Vệ sinh phòng dịch quân đội; Bệnh viện 19/8 Bộ Công an; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (Trung tâm Truyền máu). 

Trên dây là những trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện trực thuộc Trung ương đã được Bộ Y tế cho phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính. Để biết thông tin hãy gọi đến số: 1800 1521.

B. MỘT SỐ ĐỊA CHỈ PHÒNG TƯ VẤN XÉT NGHIỆM TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Theo thông tin từ Trung tâm Phòng, chống AIDS Hà Nội)

1. Phòng TVSK 50C Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng, xét nghiệm khẳng định tình trạng nhiễm HIV

Giới thiệu chuyển tiếp

	Địa chỉ
	50C Hàng Bài, Hoàn Kiếm- Hà Nội

ĐT: (04) 9.439.525

	Điều trị
	Không

	Giờ làm việc
	Hành chính


2. Phòng TVSK cộng đồng phường Trúc Bạch

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng

Giới thiệu chuyển tiếp

	Địa chỉ
	Số 2, Phố Trúc Bạch – Ba Đình – Hà Nội

ĐT: (04) 7.163.952

	Điều trị
	Không

	Giờ làm việc
	Hành chính


3. Phòng TVSK cộng đồng Đông Anh

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng

Giới thiệu chuyển tiếp

	Địa chỉ
	Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh – Hà Nội

ĐT: (04) 8.839.345

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


4. Phòng TVSK bệnh viện Đống Đa

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. Lập hồ sơ sức khoẻ theo dõi điều trị ngoại trú các NTCH, ARV. 

	Địa chỉ
	192 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa -  Hà Nội

ĐT: (04) 5.118.752 – 5.115.039

	Điều trị
	Ngoại trú, nội trú theo từng giai đoạn của bệnh

	Giờ làm việc
	Hành chính


5. Phòng TVSK cộng đồng trạm y tế xã Cổ Nhuế

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng.

	Địa chỉ
	Trạm Y tế xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: (04) 7.521.301

	Điều trị
	Không

	Giờ làm việc
	Hành chính


6. Phòng TVSK cộng đồng Quận Hoàn Kiếm

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. Tư vấn điều trị HIV, giới thiệu chuyển tuyến, chuyển tiếp. 

	Địa chỉ
	Số 45 Hàng Lược – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: (04) 8.284.827

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


7. Phòng TVSK cộng đồng Quận Long Biên

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. Tư vấn điều trị HIV, giới thiệu chuyển tuyến, chuyển tiếp. 

	Địa chỉ
	Số 485 Ngô Gia Tự - Long Biên – Hà Nội

ĐT: (04) 8.779.171

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


8. Phòng TVSK cộng đồng Quận Thanh Xuân

	Hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. Tư vấn điều trị HIV, giới thiệu chuyển tuyến, chuyển tiếp. 

	Địa chỉ
	P1 - Tầng 1 ngõ 282 Đường Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

ĐT: (04) 5.571.196

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


9. Phòng TVSK cộng đồng Huyện Gia Lâm

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. Tư vấn điều trị HIV, giới thiệu chuyển tuyến, chuyển tiếp. 

	Địa chỉ
	Số 1, ngõ Xuân Quảng – Thị trấn Châu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

ĐT: (04) 6.760.268

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


10. Phòng TVSK cộng đồng Huyện Từ Liêm

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. Tư vấn điều trị HIV, giới thiệu chuyển tuyến, chuyển tiếp. 

	Địa chỉ
	Cầu Diễn - Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: (04) 7.646.978

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


11. Phòng TVSK cộng đồng quận Đống Đa

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. Tư vấn điều trị HIV, giới thiệu chuyển tuyến, chuyển tiếp. 

	Địa chỉ
	Số 24, ngõ 34, phố Ngô Sĩ Liên - Đống Đa – Hà Nội

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


12. Phòng TVSK cộng đồng Marie – Stopes

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, dấu tên theo đề nghị của khách hàng. 

	Địa chỉ
	Căn hộ số 2 - Tầng 1, nhà A4 Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: (04) 7.545.169

	Điều trị
	Khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục

	Giờ làm việc
	Hành chính


C. CÁC BỆNH VIỆN CỦA THÀNH PHỐ VÀ TRUNG ƯƠNG CÓ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS (theo thông tin từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội)
1. Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia

	Những hoạt động chính
	Là bệnh viện tuyến Trung ương. Thu nhận tất cả bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS nặng đang điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới chuyển lên. Điều trị nhiễm trùng cơ hội, điều trị các bệnh chuyên khoa truyền nhiễm

	Địa chỉ
	Đường Phương Mai - Quận Đống Đa – Hà Nội

ĐT: (04) 5.764.088 – 5.764.057

	Đối tượng được chăm sóc
	Người nhiễm HIV

	Điều trị
	Nhiễm trùng cơ hội, ARV, các bệnh truyền nhiễm khác

	Giờ làm việc
	Hành chính


2. Bệnh viện Nhi Trung ương

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiễm tự nguyện HIV miễn phí, lập hồ sơ sức khoẻ chăm sóc hỗ trợ, điều trị các nhiễm trùng cơ hội, dự phòng nhiễm trùng cơ hội, theo dõi cấp thuốc điều trị ARV miễn phí cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS

	Địa chỉ
	Ngõ 480 – Đường La Thành – Hà Nội

ĐT: (04) 5.118.755

	Đối tượng được chăm sóc
	Trẻ em dưới 15 tuổi bị nhiễm HIV/AIDS

	Điều trị
	Điều trị ngoại trú, nội trú theo từng giai đoạn của bệnh

	Giờ làm việc
	Hành chính


3. Viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiễm tự nguyện HIV miễn phí, lập hồ sơ sức khoẻ chăm sóc hỗ trợ, điều trị các nhiễm trùng cơ hội, điều trị bệnh lao, theo dõi điều trị ARV miễn phí cho bệnh nhân Lao/HIV từ tuyến dưới chuyển lên

	Địa chỉ
	Đường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

ĐT: (04) 9.713.635

	Đối tượng được chăm sóc
	Tất cả mọi đối tượng

	Điều trị
	Điều trị ngoại trú, nội trú theo từng giai đoạn của bệnh

	Giờ làm việc
	Hành chính


4. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

	Những hoạt động chính
	Tư vấn và xét nghiệm tự nguyện HIV miễn phí, lập hồ sơ sức khoẻ chăm sóc hỗ trợ, điều trị các nhiễm trùng cơ hội, điều trị bệnh lao, theo dõi điều trị ARV miễn phí cho bệnh nhân Lao/HIV từ tuyến dưới chuyển lên

	Địa chỉ
	Đường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

ĐT: (04) 9.713.635

	Đối tượng được chăm sóc
	Tất cả mọi đối tượng

	Điều trị
	Điều trị ngoại trú, nội trú theo từng giai đoạn của bệnh

	Giờ làm việc
	Hành chính


5. Trung tâm điều trị 09

	Những hoạt động chính
	Chăm sóc, tư vấn cho mọi đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS. Điều trị nhiễm trùng cơ hội, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối có hoàn cảnh đặc biệt từ cộng đồng, các đơn vị y tế trong thành phố chuyển lên, chuyển tiếp, chuyển tuyến bệnh nhân HIV/AIDS theo quy định

	Địa chỉ
	Đường 70 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội

ĐT: (04) 6.884.316 – 6.880.512

	Đối tượng được chăm sóc
	Người có HIV, bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối có hoàn cảnh đặc biệt

	Điều trị
	Chăm sóc và điều trị nhiễm trùng cơ hội, chăm sóc hỗ trợ tinh thần, tư vấn nâng cao kiến thức phòng chống HIV/AIDS, điều trị ARV

	Giờ làm việc
	Hành chính


Bệnh viện Da Liễu Hà Nội

	Những hoạt động chính
	Tư vấn sức khoẻ chăm sóc hỗ trợ, điều trị các nhiễm trùng cơ hội, các bệnh da liễu, các bệnh LTQĐTD

	Địa chỉ
	79B Nguyễn Khuyến – Đống Đa – Hà Nội

ĐT: (04) 7.333.803

	Đối tượng được chăm sóc
	Tất cả các đối tượng có nhu cầu

	Điều trị
	Ngoại trú

	Giờ làm việc
	Hành chính


D. MỘT SỐ ĐỊA CHỈ CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ ARV TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI (theo thông tin từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội)

	STT
	ĐỊA ĐIỂM - ĐIỆN THOẠI
	DỊCH VỤ CUNG CẤP

	1
	Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đường La Thành – Hà Nội – ĐT : 7.754.749
	 - Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị dự phòng lây truyền mẹ con miễn phí

1. - Điều trị dự phòng

	2
	Khoa Lây - Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngõ 480 Đường La Thành – Hà Nội

ĐT : 5.118.755
	- Điều trị ARV miễn phí cho trẻ em nhiễm HIV

	3
	Đội Y tế Dự phòng - TTYT Hoàn Kiếm 

Số 45 Hàng Lược – ĐT: 8.284.827
	- Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị ARV miễn phí 

	4
	Phòng tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – TTYT Long Biên

Số 485 Đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang

ĐT: 8.779.171
	- Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị ARV miễn phí 

	5
	Trạm Y tế xã Cổ Bi – TTYT Gia Lâm

Xã Cổ Bi – Gia Lâm

ĐT: 6.760.268
	- Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị ARV miễn phí 

	6
	Phòng khám Đa khoa Bà Triệu

Số 103 Bà Triệu – Q. Hai Bà Trưng

ĐT: 8.263.701 – 9.723.143 – 9.438.475
	- Điều trị ARV miễn phí 

	7
	Đội Y tế Dự phòng- TTYT Đống Đa

Số 24 ngõ 34 Phố Ngô Sĩ Liên

ĐT: 7.472.402
	- Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị ARV miễn phí 

	8
	Phòng Khám ngoại trú

TTYT Từ Liêm - Cầu Diễn

ĐT: 8.352.283
	- Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị ARV miễn phí 

	9
	Phòng tư vấn, xét nghiệm tự nguyện 

TTYT Đông Anh (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) - ĐT: 8.839.345
	- Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị ARV miễn phí 

	10
	Phòng khám & tư vấn – TTYT Thanh Xuân

P1 - Tầng 1 ngõ 282 đường Khương Đình – ĐT: 5.581.582


	- Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện

- Điều trị ARV miễn phí 

	11
	Phòng khám Lao –TTYT quận Ba Đình

112 Đốc Ngữ – ĐT: 7.344.382
	- Điều trị ARV miễn phí 

	12
	Trung tâm chăm sóc ban ngày

Trạm Y tế phường Yên Phụ -

 48 Yên Phụ - ĐT: 7.151.376
	- Điều trị ARV miễn phí 

	13
	Khoa YHLS các bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đống Đa

192 Nguyễn Lương Bằng 

ĐT: 5.115.035/ 5.115.039
	- Điều trị ARV miễn phí 
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